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DANH SÁCH
BAN ĐẠI DIỆN PHỤ HUYNH CÁC NHÓM LỚP

Năm học 2024 - 2025
(Kèm theo Biên bản họp phụ huynh học sinh đầu năm ngày 20/09/2024 của

trường mầm non Cổ Dũng)

TT Họ và tên Điện thoại Lớp Chức
danh Ghi chú

1 Nguyễn Thị Trang 0982029089 5 tuổi B Hội trưởng  
2 Trần Thị Liên 0389308386   Hội phó  
3 Đinh Thị Ngọc 0334654359 3 tuổi B1 Hội trưởng  
4 Nguyễn Thị Hải 0976647399   Hội phó  
5 Trịnh Thị Phương 0963407881 3 tuổi B2 Hội trưởng  
6 Nguyễn Thị Điểm 0989254726   Hội phó  
7 Đỗ Thị Thuỳ Linh 0978662090 Nhà trẻ A1 Hội trưởng  
8 Đỗ Thị Thu 0971971772   Hội phó  
9 Nguyễn Thị Dung 0965747826 4 tuổi B Hội trưởng  
10 Nguyễn Thị Hương 0967820538   Hội phó  
11 Nguyễn Thị Hoan 0349650840 Nhà trẻ B1 Hội trưởng  
12 Phạm Thị Mai Phương     Hội phó  
13 Nguyễn Thị Duyến 0348550791 5 tuổi D Hội trưởng  
14 Dương Thị Luyến 0353539050   Hội phó  
15 Đồng Tường Vi 0966528533 Nhà trẻ C Hội trưởng  
16 Nguyễn Thị Duyên 0812522589   Hội phó  
17 Nguyễn Thị Anh 0973119873 3 tuổi C Hội trưởng  
18 Phạm Thị Lan 0393412531   Hội phó  
19 Nguyễn Thị Nhàn 0977595428 4 tuổi D Hội trưởng  
20 Trân Thị Thu Hà 0393412531   Hội phó  
21 Đào Thị Hằng 0967886693 4 tuổi C Hội trưởng  
22 Nguyễn Thị Quyên 0982631512   Hội phó  
23 Nguyễn Thị Lan 0869937577 5 tuổi C Hội trưởng  
24 Nguyễn Thị Hương 0962359838   Hội phó  
25 Lê Thị Anh Tuyết 0327462097 Nhà trẻ A2 Hội trưởng  
26 Nguyễn Thị Thu Dung 0354117958   Hội phó  
27 Nguyễn Thị Dung 0965478826 Nhà trẻ B Hội trưởng  
28 Nguyễn Thị Lan 0399037437   Hội phó  
29 Lê Thị Thuỷ 0982348328 5 tuổi A Hội trưởng  



30 Nguyễn Thị Thuý 0986262530   Hội phó  
31 Nguyễn Thị Tuyền 0961696695 3 Tuổi A Hội trưởng  
32 Nguyễn Thị Toan 0357667971   Hội phó  
33 Nguyễn Thị Hoa 0975373880 4 tuổi E Hội trưởng  
34 Nguyễn Thị Thuỷ 0913333203   Hội phó  
35 Nguyễn Thị Thu Hường 0968595936 Nhà trẻ B3 Hội trưởng  
36 Bùi Thị Hồng 0382423567   Hội phó  
37 Nguyễn Thị Hoa   4 tuổi A Hội trưởng  
38 Nguyễn T. Phương Thảo     Hội phó  
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